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	Bối cảnh: Cuộc Cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động tới nhiều mặt của xã hội, trong đó có trường cao đẳng nghề.
Kết quả: Phân tích cơ hội và thách thức cho các giảng viên trường Cao đẳng trong  hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
Bàn luận: Cần có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0.
ABSTRACT:
Context: The 4.0 revolution is taking place strongly, affecting many aspects of society, including vocational college.
Result: Analysis of opportunities and challenges for College lecturers in the vocational education system.
Discussion: There should be many solutions to improve the quality of lecturers at Ly Tu Trong college in Ho Chi Minh City to meet the requirements of Revolution 4.0.



1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó giáo dục là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất vì sản phẩm của đào tạo phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động đang có sự thay đổi nhanh chóng từng ngày. Đặc biệt, muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, giảng viên phải nắm bắt được những cơ hội và có giải pháp vượt qua những thách thức mà Cuộc Cách mạng 4.0 mang lại. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, giảng viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải có sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu vận dụng những kết quả khoa học vào trong giảng dạy, tự rèn luyện và có nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giảng dạy.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Đôi nét về Cách mạng 4.0
Khái niệm Cách mạng 4.0
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp [1]. Thực tế cho thấy Cách mạng 4.0 thực sự đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho toàn xã hội, trong đó có cả giáo dục nghề nghiệp.
Đặc trưng của Cách mạng 4.0
Có thể khái quát bốn đặc trưng chính của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như sau: 
Một là, dựa trên nền tảng của sự kết hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối internet vạn vật sẽ thúc đẩy sự phát triển của máy móc tự động hóa và hệ thống sản xuất thông minh. Cách mạng 4.0 cho ra đời những công nghệ siêu việt mới, có tiềm năng tiếp tục kết nối hàng tỷ người trên web, giúp tái tạo môi trường tự nhiên bằng cách quản lý tài sản tốt hơn [2].
Hai là, sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất sản phẩm một cách hoàn chỉnh nhờ nhất thể hóa các dây chuyền sản xuất không phải qua giai đoạn lắp ráp các thiết bị phụ trợ - công nghệ này cũng cho phép con người có thể in ra sản phẩm mới bằng những phương pháp phi truyền thống, bỏ qua các khâu trung gian và giảm chi phí sản xuất nhiều nhất có thể.
Ba là, công nghệ nano và vật liệu mới tạo ra các cấu trúc vật liệu mới ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực như vật liệu thông minh có thể tự phục hồi hoặc tự làm sạch, các kim loại có khả năng khôi phục lại hình dạng ban đầu, gốm sứ và pha lê biến áp lực thành năng lượng, được ứng dụng trong việc chế tạo thân máy bay cao tốc, tàu vũ trụ, tên lửa đạn đạo. Dự báo vào khoảng giữa thập kỷ thứ ba của thế kỷ này, 10% dân số  sẽ mặc quần áo kết nối với internet; 10% mắt kính kết nối với internet; điện thoại di động cấy ghép vào người (để điều hòa nhịp tim) được thương mại hóa [3].
Bốn là, trí tuệ nhân tạo và điều khiển học cho phép con người kiểm soát từ xa, không giới hạn về không gian, thời gian, tương tác nhanh hơn và chính xác hơn. Cách mạng 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các "nhà máy thông minh" hay “nhà máy số”. Trong các nhà máy thông minh này, các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám sát các quá trình vật lý, tạo ra một bản sao ảo của thế giới vật lý và có sự tham gia của robot vào nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất [4].
2.2. Cơ hội và thách thức cho giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong Cách mạng 4.0
Cách mạng 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh theo cấp số nhân và tác động mạnh đến toàn bộ các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp khi tạo ra những cơ hội và thách thức cho các giảng viên.
Về cơ hội:
Thứ nhất, Cách mạng 4.0 xuất hiện được xem là “thời kỳ vàng” cho sự phát triển chung của cả nước cũng như sự phát triển trong giáo dục nghề nghiệp [5]. Cơ hội này đã là tất yếu cho sự ra đời Tổng cục Dạy nghề (1998), nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (2017) thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Từ đây, các giảng viên Cao đẳng nói riêng, giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung sẽ được quan tâm và làm việc theo định hướng rõ ràng, hiệu quả.
Trên cơ sở đó, từ năm 2017 Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện đúng sứ mạng là “Đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học;  Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”[6].  Với sự nổ lực không ngừng trong chất lượng đào tạo nhiều năm qua, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đã được nhiều chất lượng kiểm định giáo dục như: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày 07/12/2020;  Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy, trình độ cao đẳng ngày 17/12/2020 [7]. Kết quả này đã khẳng định chất lượng đào tạo của Trường nói chung cũng như là cơ hội cho các giảng viên của Trường được giảng dạy trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, chất lượng.
Với giá trị cốt lõi của Trường hướng đến “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên, kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường”, hàng năm Nhà trường đều có các kế hoạch, chính sách dành cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, quan tâm tới sự phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Mỗi năm, Nhà trường đều thực hiện quy chế công khai giáo dục (gồm thông tin của trường, các ngành, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên) trên trang web của Trường tại địa chỉ https://www.lttc.edu.vn/. 
Thứ hai, Cách mạng 4.0 đã tạo cho các giảng viên một môi trường làm việc, học tập năng động, sáng tạo. Cách mạng 4.0 đã thúc đẩy nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; dành ưu tiên đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng gắn với việc cải thiện tính kết nối; thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước, khu vực doanh nghiệp và các trường giáo dục nghề nghiệp.
Minh chứng là cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được đầu tư, nâng cấp. Nhà trường có khuôn viên với diện tích rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, phục vụ tất cả các nhu cầu học tập, vui chơi, tổng diện tích cho qui mô đào tạo trên 18.000 sinh viên và tuyển sinh hằng năm trên 8.000 sinh viên [8], cụ thể:

	STT
	Nội dung
	Diện tích (m2)

	1
	Tổng diện tích khuôn viên
	5.064.66

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	35.130

	3
	Diện tích giảng đường, phòng học
	8.277,6

	4
	Diện tích thư viện
	2.750

	5
	Diện tích phòng thí nghiệm
	210

	6
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	11.719

	7
	Diện tích sàn xây dựng KTX của trường
	6.090

	8
	Diện tích sân vận động
	8.700


Bảng 1. Diện tích một số tiêu chí của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
Nguồn: www.lttc.edu.vn/ Công khai giáo dục/ Năm học 2020 - 2021
Với cơ sở vật chất được đầu tư, mở rộng là một trong những thuận lợi cho Nhà trường, giảng viên trong việc tạo môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, năng động, đáp ứng được nhu cầu học tập, tra cứu tại Thư viện, nghiên cứu, thực hành tại Phòng nghiên cứu, Xưởng thực hành, dạy và học tại phòng máy, phòng học.
Đặc biệt, để đáp ứng đổi mới công nghệ theo yêu cầu Cách mạng 4.0, Nhà trường đã tăng cường hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp để bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy. Tiêu biểu, ngày 18/3/2021 Trường đã tổ chức Lễ đón nhận trài trợ 10 máy hàn của công ty Hồng Ký trao tặng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên khoa Cơ Khí [9]. Trước đó, ngày 13/10/2020 Trường cũng đã tổ chức lễ trao tặng xe Mitsubishi Outlander Plus phục vụ Đào tạo ngành Công nghệ Ô tô [10]. Hay sự kiện hợp tác giữa Trường với Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam ngày 10/12/2020, nhằm đào tạo thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình đào tạo thực tiễn, giúp sinh viên phát huy được năng lực tư duy, khả năng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội [11]. 
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	Hình 1. Lễ đón nhận trài trợ 10 máy hàn của công ty Hồng Ký trao tặng phục vụ ngành Cơ khí
	Hình 2. Lễ trao tặng xe Mitsubishi Outlander Plus phục vụ Đào tạo ngành Công nghệ Ô tô

	Nguồn: https://www.lttc.edu.vn/chuyen-muc-tin-tuc/tin-tuc-su-kien-2.html


Đây là những nổ lực của Nhà trường trong việc tạo được môi trường dạy và học tốt nhất cho giảng viên và sinh viên của Trường. Giảng viên sẽ có thêm môi trường, bổ sung thêm nhiều trang thiết bị để phục vụ cho việc giảng dạy, có thêm cơ hội thực hành nghề nghiệp.
Thứ ba, Cách mạng 4.0 sẽ tạo ra nhiều xu thế mới như: Xu thế phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - Nền kinh tế tri thức với lực lượng lao động trí thức thay thế chủ yếu cho nền kinh thế dựa vào vật liệu với lực lượng lao động cơ bắp. Các sản phẩm sẽ mang hàm lượng tri thức lớn và có giá trị cao, cấu trúc thành phố thông minh và giải pháp thông minh.
Xu thế việc làm, tuyển dụng và đào tạo: Theo các chuyên gia, thời gian tới sẽ có những xu thế về việc làm, tuyển dụng và đào tạo mới như: từ người lao động phục vụ máy, công cụ sang máy và công cụ phục vụ người lao động (rôbốt sẽ làm thay thế phần lớn); từ tìm việc làm sang tự tạo việc làm và khởi nghiệp sáng tạo; từ tuyển dụng đã qua đào tạo sang tuyển dụng có thể đào tạo được; từ chủ yếu kỹ năng tay chân sang chủ yếu kỹ năng tư duy; từ việc làm truyền thống sang việc làm xanh [12].
Những xu thế này đã tác động tích cực đến cả tư duy và hành động của các giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh thông qua biểu hiện cụ thể như: các giảng viên tích cực sáng tạo trong thiết kế bài giảng, nghiên cứu khoa học, thay đổi phương pháp dạy, ứng dụng công nghệ thông tin; liên kết doanh nghiệp, phát triển Nhà trường thông minh. 
Điển hình là các giảng viên đã tích cực tham gia viết bài, đóng góp sáng kiến cho các hội thảo được tổ chức tại Trường, đặc biệt là hội thảo quốc tế liên quan đến đào tạo trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Hội thảo khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao về trường học thông minh trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư” diễn ra ngày 28/11/2020; Hội nghị quốc tế ICSS2018 (International Conference on Smart Schools 2018) ngày 07/12/2018 nhằm nghiên cứu, thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển mô hình Nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam [13].
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Hình 3,4. Một số hình ảnh giảng viên tham gia Hội thảo khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao về trường học thông minh trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư” ngày 28-11-2020, 
Nguồn: https://www.lttc.edu.vn/chuyen-muc-tin-tuc/tin-tuc-su-kien-2.html
Những hội thảo khoa học sẽ là cơ hội lớn cho các giảng viên được học hỏi kiến thức từ lý luận đến thực tiễn, được trao đổi và thể hiện khả năng nghiên cứu của mình, đồng thời cũng cập nhật các kiến thức mới đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng 4.0. 
Về thách thức:
Bên cạnh những cơ hội đang có, các Giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh cũng đối mặt mới rất nhiều thách thức mà Cách mạng 4.0 mang lại, như:
Thứ nhất, thách thức từ những nhu cầu đào tạo: bao gồm nhu cầu đào tạo cho đối tượng người học mới, đối tượng chuyển đổi nghề nghiệp, đối tượng học bổ sung, nâng cấp trình độ và đào tạo lại; đáp ứng cả về số lượng, chất lượng, tính hiệu quả của lực lượng lao động phù hợp với điều kiện mới, thời thời kỳ mới.
Hiện tại tổng số giảng viên cơ hữu toàn trường là 206 giảng viên, trong đó có 07 Tiến sĩ, 139 Thạc sĩ, 60 Cử nhân phục vụ cho công tác giảng dạy với hơn 16.005 sinh viên [14], đây quả thực là một thử thách lớn cho các giảng viên để việc giảng dạy đạt chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, với nhu cầu của xã hội ngày một tăng cao, nhu cầu đào tạo, tuyển sinh sẽ ngày càng lớn, đòi hỏi các giảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực và các kỹ năng cần thiết phục vụ giảng dạy.
Thứ hai, thách thức trước sự đòi hỏi tính linh hoạt, cấp bách đáp ứng kịp thời nhiệm vụ do đặc trưng của cuộc Cách mạng 4.0 đặt ra, đó là phải đào tạo được những nghề mà việc làm chưa từng tồn tại trước đó và nghề mà việc làm sử dụng công nghệ chưa từng được phát minh. Hiện tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đào tạo 43 ngành bậc Cao đẳng, 43 ngành bậc Trung cấp với các nhóm ngành: Điện – Điện tử , Cơ Khí, Động lực, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin, May – Thời trang, Kinh tế, Tiếng Anh, Xây dựng, Du lịch và Khách sạn [15]…những ngành nghề này đều là ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0 thì Nhà trường phải không ngừng nghiên cứu để điều chỉnh, mở thêm một số ngành khác theo nhu cầu xã hội.
Thứ ba, do Cách mạng 4.0 là sự kết hợp giữa hệ thống thực với hệ thống ảo; là nền sản xuất thông minh, năng suất lao động vượt trội; khả năng kết nối thông qua các thiết bị di động thông minh, dựa trên công nghệ số, xử lý dữ liệu lớn, kết nối không dây vì vậy thử thách lớn nhất đối với các giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh là phải cập nhật được các xu thế của thế giới về khoa học kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ; đồng thời phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ tin học và ngoại ngữ. Hầu hết các thiết bị hiện đại đều phải dùng ngoại ngữ vì vậy nếu không tự mình trau đồi năng lực ngoại ngữ thi các giảng viên sẽ rất khó khăn trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến để thay đổi phương pháp, nâng cao hiệu quả giảng dạy của mình.
2.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên phù hợp với cơ hội và thách thức tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0
Thứ nhất, về phía Nhà trường: Nhà trường hiện cần có các giải pháp có hiệu quả để nhanh chóng tận dụng những cơ hội và thế mạnh để đột phá vươn lên những thách thức.
Một là, để xây dựng Nhà trường thông minh, Nhà trường cần chuẩn hoá và phát triển theo kỹ năng tư duy thứ bậc của Bloom và Anderson (Kỹ năng nhớ, Kỹ năng hiểu, Kỹ năng ứng dụng, Kỹ năng phân tích, Kỹ năng đánh giá và Kỹ năng sáng tạo) làm cơ sở để xác định chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp và cải cách phát triển Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức. Những tiêu chuẩn này sẽ được phổ biến cho giảng viên ngay từ khâu chuẩn bị giáo án, chuẩn đầu ra cho sinh viên, cho tới khâu thiết kế bài giảng, đánh giá, kiểm tra.
[bookmark: _Hlk73827594]Hai là, phát triển đội ngũ Giảng viên theo hướng Giảng viên thực hành. Theo đó, nhà trường tác động tới đội ngũ Giảng viên để phát triển nguồn nhân lực trong nhà trường, bao gồm các mục tiêu như: 
+ Phát triển đội ngũ giảng viên thực hành nghề đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu đồng bộ và hợp lí nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế  hoạch đào tạo của trường cao đẳng nghề; 
+ Xây dựng môi trường làm việc, môi trường sư phạm tốt  trong nhà trường để đội ngũ Giảng viên thực hành gắn bó với nhà trường, đóng góp hết công sức của cá nhân một cách hiệu quả nhất; 
+ Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ Giảng viên thực hành yên tâm phát huy vai trò, chức năng và năng lực bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công [16], [17].
Phát triển đội ngũ Giảng viên thực hành là làm cho họ nâng cao giá trị về chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm, khả năng hướng dẫn thực hành, từ đó hình thành ở Giảng viên năng lực mới, đáp ứng yêu cầu của trường và nhu cầu phát triển xã hội. Với đặc trưng là trường đào tạo nghề, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên thực hành để đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0.
Ba là, để đáp ứng được các yêu cầu của Cách mạng 4.0, Nhà trường cần phát triển đội ngũ Giảng viên theo hướng chuẩn hóa, phát triển đội ngũ Giảng viên phải phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của nhà trường và các nguồn lực của trường cao đẳng nghề. Công tác quy hoạch đội ngũ Giảng viên phải được tiến hành thường xuyên, định kì đáp ứng về năng lực trong môi trường đổi mới giáo dục nghề nghiệp, phát triển đội ngũ Giảng viên phải bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng. 
Bốn là, công tác tuyển dụng, tuyển chọn cũng phải dựa trên chuẩn năng lực giảng viên theo vị trí công việc. Nội dung chương trình, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên cũng phải dựa trên kết quả đánh giá năng lực thực hiện của giảng viên và nhu cầu bồi dưỡng theo định hướng tương lai. Mặt khác, vấn đề sử dụng giảng viên phải đảm bảo đúng người, đúng việc, công tác kiểm tra, đánh giá cũng phải thực hiện thường xuyên và minh bạch.
Thứ hai, về phía Giảng viên:
Một là, với nhu cầu đào tạo số lượng sinh viên hàng năm rất lớn, đòi hỏi giảng viên phải không ngừng phấn đấu nâng cao năng lực giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên tăng hơn năm học 2020 – 2021. Hiện theo Báo cáo công khai năm học 2020 – 2021 thì tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên là 71%, số giảng viên trình độ Đại học là 60 người [18], vì vậy chính bản thân các giảng viên phải tự nỗ lực để hoàn thành các chương trình đào tạo Sau đại học, nâng cao năng lực bản thân bằng cách đặt ra mục tiêu phấn đấu trong từng năm học.
Hai là, với thử thách về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day. Các giảng viên phải tích cực tham gia các buổi Tập huấn của Nhà trường, tham gia các khóa học về ngoại ngữ, tin học nhà trường tổ chức. Hiện nay có rất nhiều khóa học Tiếng Anh dành riêng cho giảng viên trong từng lĩnh vực và mục đích khác nhau: Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành. Tuy nhiên, điều khó khăn là giảng viên thiếu môi trường để luyện tập. 
Vì vậy, tác giả kiến nghị có thể thành lập Câu lạc bộ “English for you” dành cho các giảng viên trong Trường, trong Khoa, để các giảng viên có cơ hội luyện tập, sinh hoạt với nhau theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Đây vừa là môi trường cho giảng viên nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Anh, vừa tạo cơ hội gắn kết các giảng viên. Nếu được, có thể nhân rộng mô hình này cho một số lĩnh vực khác như: Tin học, Kỹ năng giảng dạy…
Ba là, bên cạnh chuyên môn, việc tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác cũng là vấn đề các giảng viên cần quan tâm [19]. Ngoài những hội thảo quốc tế có ý nghĩa Nhà trường tổ chức mà tác giả đã đề cập thì các Khoa cần thường xuyên tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Khoa để giảng viên phát huy chuyên môn sâu hơn, có các ý tưởng về giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm và chia sẻ cho đồng nghiệp cùng học hỏi. 
Đối với đặc thù chuyên môn của Tổ CAD/CAM-CNC- Khoa Cơ khí, các giảng viên thường ít có cơ hội rèn luyện khả năng viết, nghiên cứu. Vì vậy, Khoa có thể tổ chức một số cuộc thi về “Bài giảng hay”, “Ý tưởng ứng dụng khoa học vào giảng dạy” hoặc tổ chức thêm các chuyên đề ngắn, các buổi “Talk show” dành cho giảng viên từng tổ bộ môn, mời các Chuyên gia về trao đổi để nâng cao trình độ, kỹ năng cho giảng viên.
[bookmark: _GoBack]Ngoài nghiên cứu khoa học trong Trường, việc hướng dẫn cho sinh viên nghiên cứu khoa học cũng là một hình thức giảng viên tự trau dồi bản thân, truyền lửa cho sinh viên thông qua việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu các đề tài, ôn luyện cho sinh viên tham gia các cuộc thi kỹ năng nghề. Thời gian qua, nhờ sự hướng dẫn của giảng viên các ngành, đã có nhiều sinh viên tham gia và đạt các giải thưởng như: Giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Startup Kite với mô hình “Máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động” của nhóm sinh viên khoa Điện - Điện tử năm 2020, giải Ba cuộc thi tay nghề cấp Thành phố của sinh viên Khoa Cơ khí năm 2020. Đặc biệt là sinh viên Khoa Cơ khí sẽ tham gia vào cuộc thi khởi nghiệp Startup Kite năm 2021 với mô hình: Robot khử khuẩn bằng tia UV-C điều khiển từ xa, máy uốn ống, máy rửa xe ô tô tự động,…
Bản thân tác giả cũng đã và đang tham gia vào công tác rèn luyện tay nghề cho sinh viên tham gia cuộc thi, vì vậy tác giả đề xuất thành lập một Câu lạc bộ “Tay nghề sinh viên” – dành cho sinh viên của Khoa cơ khí nói riêng, là môi trường để sinh viên được học tập, trao đổi cùng giảng viên về tất cả các vấn đề liên quan, đặc biệt là khi giảng viên có các nghiên cứu, ứng dụng khoa học mới cần có sự trải nghiệm của sinh viên. Bên cạnh đó, giảng viên sẽ tạo được “nguồn” sinh viên có chất lượng để tham gia các cuộc thi hoặc nghiên cứu khoa học.
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Hình 5. Giảng viên và sinh viên trườn nhận Giải Nhất của cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Startup kite
Nguồn: https://www.lttc.edu.vn/chuyen-muc-tin-tuc/tin-tuc-su-kien-2.html
Bốn là, giảng viên cần ứng dụng các phần mềm hiện đại vào giảng dạy, đây là một trong những yêu cầu cần thiết để đáp ứng được mục tiêu của Nhà trường hướng đến xây dựng Nhà trường thông minh. Thực tế hiện nay, các sinh viên tham gia học đều thuộc lớp sinh viên “thế hệ Z” - đây là thế hệ mà hoạt động trực tuyến trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của họ với các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo và Youtube [19]. Chính vì vậy, để giảng dạy có hiệu quả, giảng viên phải thực sự tìm hiểu đặc điểm của “thế hệ Z”, đồng thời không ngừng cập nhật, ứng dụng các phần mềm hiện đại mới vào trong giảng dạy.
Có thể kể đến một số ứng dụng phần mềm thường được giảng viên vận dụng hiện nay như [20]: 
Google Classroom, là phần mềm dạy học cho giáo viên cực hữu ích, nhất là trong thời dịch bệnh. Google Classroom cho phép phân phối và chấm điểm bài tập qua ứng dụng, đồng thời sắp xếp tài liệu lớp học trên Google Drive thông thường. Giáo viên có thể tạo thông báo và thu hút học sinh tham gia thảo luận. Các giảng viên trong Khoa cơ khí đang sử dụng có hiệu quả phần mềm này trong việc giao bài tập cho sinh viên.
Ngoài ra, các giảng viên có thể tìm hiểu một số phần mềm khác như: Kahoot là phần mềm hỗ trợ giảng dạy thân thiện với các nhà giáo dục, có thể dùng Kahoot để tạo bài kiểm tra, câu đố và khiến việc học tập trở nên hấp dẫn hơn. Kahoot có giao diện thú vị, giúp giảm áp lực và tạo động lực học tập cho học sinh.
IA Writer là một trình soạn thảo văn bản cực hay và được đánh giá rất cao. 
Edraw Mind Map cho phép người dùng sử dụng máy tính để lưu lại, xây dựng, và chia sẻ ý tưởng của mình với người khác thông qua các biểu mẫu dạng sơ đồ. 
Yenka - Đây là một ứng dụng đã tổng hợp tất cả các thí nghiệm, câu hỏi thú vị về các môn học. Với công cụ này, bài giảng của các thầy cô sẽ trở nên sinh động và dễ hiểu hơn. 
Geometer's Sketchpad là phần mềm dạy Toán học nổi tiếng với rất nhiều tính năng hay, vượt trội và nổi bật hơn các đối thủ cùng loại, như hiệu ứng trình chiếu, hiệu ứng hoạt hình, hiệu ứng âm thanh, phép lặp, các phép biến hình, vẽ đồ thị hàm số và đặc biệt là hàm số dưới dạng tham số. 
MathType - là công cụ soạn thảo ký hiệu toán học được yêu thích nhất và Novoasoft Science Word cũng là trợ lý đắc lực cho những ai đang theo học ngành hóa sinh.
GoodReader là ứng dụng không những có thể hiển thị, đánh dấu các file PDF, mà nó còn có thể phát nhạc, hình ảnh từ các tệp tin dạng media, hoặc chia sẻ dữ liệu qua WiFi.
Năm là, với đặc thù của Khoa Cơ khí, giảng viên không chỉ cung cấp kiến thức nền mà còn phải đào tạo sinh viên nắm vững các kỹ năng sử dụng máy móc, thực hành nghề như thực hành nguội, hàn, tiện, phay . Vì vậy, để phát huy được các cơ hội mà Cách mạng 4.0 mang lại, có thể xây dựng một số môn học thực hành theo hướng “Lớp học theo Dự án”, giảng viên khi giảng dạy phải vận dụng tối ưu nhất các máy móc thiết bị mới, sinh viên khi học được thực hành nhiều, đi thực tập thực tế Doanh nghiệp, trải nghiệm các máy móc hiện đại. Từ đó, có thể nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, thúc đẩy sinh viên có thêm lòng yêu nghề và cũng là cơ hội để nâng cao liên kết Doanh nghiệp – một trong các yêu cầu xây dựng Nhà trường thông minh.
3. Kết luận
Như vậy, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cơ hội và thách thức dành cho đội ngũ Giảng viên trong các trường Cao đẳng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, của giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển đội ngũ Giảng viên có năng lực theo chuẩn yêu cầu mới, đáp ứng về năng lực sư phạm giảng dạy trong thực hành, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và làm cho mỗi Giảng viên cảm thấy hài lòng và gắn bó với Nhà trường, hợp tác với Doanh nghiệp và cộng đồng cũng như đáp ứng về phẩm chất đạo đức; hào hứng, phấn khởi và đủ sức trong hoạt động sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của các Trường và của mỗi giảng viên trong công cuộc xây dựng Nhà trường thông minh, đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0.

Tài liệu tham khảo
[19] Hồ Bá Thâm (2020). Đổi mới sáng tạo - triết lý của nền giáo dục Việt Nam trên con đường thay đổi, phát triển, vượt qua thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Số 42/2020), trag 16-25.
[17] Lê Phương Trường; Lâm Thành Hiển (2020). Tác động của công nghệ số đối với hoạt động dạy và học trong bối cảnh giáo dục 4.0. Tạp chí Giáo dục (Số 471/2020), trang 57-60.
[19][20] Lê Phương Trường, Lâm Thành Hiển (2020). Giáo dục 4.0, Công nghệ số, Lớp học số, Giảng dạy, Học tập. Tạp chí Giáo dục (Số 471/2020), trang 57-60.
[16] Lê Phương Trường; Đặng Thi; Lâm Thành Hiển; Vũ Văn Tuấn (2020). Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học tiến đến nền giáo dục 4.0. Tạp chí Giáo dục (Số 481/2020), trang 18-23.
[12] Ngô Quang Thịnh (2018). Cơ hội và thách thức cho giáo dục đại học Việt Nam trước tác động của giáo dục 4.0. Tạp chí Công Thương (Số 14/2018), trang 304-309.
[2] Nguyễn Quỳnh Huy, Lê Vĩnh Triển (2020). Cách tiếp cận đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Nghiên cứu chính sách và quản lý - ĐH Quốc gia Hà Nội (Số 02/2020), trang 11-21.
[4] Nguyễn Thủy Khánh (2018). Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn (Số 12/2018).
[3] Nguyễn Thị Mai Lan (2018). Cách mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục đại học Việt Nam: Thách thức, cơ hội và chiến lược tiếp cận. Tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (Số 515/2018), trang 100-102.
[1] Trần Đức Minh (2019). Cách mạng Công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức. Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ (Số 03/2019), trang 43-50.
[3] [4] Trung tâm Phân tích và Dự báo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (2016), Báo cáo tổng hợp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
[5] [6] ttps://www.lttc.edu.vn/ Tầm nhìn và các giá trị
[9] [10] [11] [13] https://www.lttc.edu.vn/chuyen-muc-tin-tuc/tin-tuc-su-kien-2.html
[8] [14] [15] [18] https://www.lttc.edu.vn/ Công khai giáo dục/ Năm học 2020-2021
image5.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
nm;nm'u




image4.jpeg





C

Á

CH

M

?

NG

4.0

–

C

O

H

?

I

V

À

TH

Á

CH

TH

?

C

CHO

Ð?

I

NG

U

GI

?

NG

VI

Ê

N

T

?

I

TR

U?

NG

CAO

Ð?

NG

L

Ý

T

?

TR

?

NG

TH

À

NH

PH

?

H

?

CH

Í

MINH

REVOLUTION

4.0

–

OPPORTUNITIES

AND

CHALLENGES

FOR

TEACHERS

AT

LY

TU

TRONG

COLLEGE

IN

HO

CHI

MINH

CITY

Nguy

?

n

Kh

?

c

Huy

1

1

Tr

u?

ng

Cao

d?

ng

L

ý

T

?

Tr

?

ng

TP.

HCM

.

Email:

nguyenkhachuy

@

lttc.edu.vn

Keywords:

T

Ó

M

T

?

T:

I

ndustrial

revolution,

4.0

industrial

revolution,

college

teacher,

vocational

education

system

.

(C

á

ch

m

?

ng

c

ô

ng

nghi

?

p,

c

á

ch

m

?

ng

c

ô

ng

nghi

?

p

4.0,

gi

?

ng

vi

ê

n

cao

d?

ng,

h

?

th

?

ng

gi

á

o

d

?

c

ngh

?

nghi

?

p)

.

B

?

i

c

?

nh:

Cu

?

c

C

á

ch

m

?

ng

4.0

d

ang

di

?

n

ra

m

?

nh

m

?

,

t

á

c

d?

ng

t

?

i

nhi

?

u

m

?

t

c

?

a

x

ã

h

?

i

,

trong

dó

c

ó

tr

u?

ng

cao

d?

ng

ngh

?

.

K

?

t

qu

?

:

Ph

â

n

t

í

ch

c

o

h

?

i

v

à

th

á

ch

th

?

c

cho

c

á

c

gi

?

ng

vi

ê

n

tr

u?

ng

Cao

d?

ng

trong

h

?

th

?

ng

gi

á

o

d

?

c

ngh

?

nghi

?

p.

B

à

n

lu

?

n:

C

?

n

c

ó

nhi

?

u

gi

?

i

ph

á

p

d?

n

â

ng

cao

ch

?

t

l

u?

ng

gi

?

ng

vi

ê

n

tr

u?

ng

Cao

d?

ng

L

ý

T

?

Tr

?

ng

Th

à

nh

ph

?

H

?

Ch

í

Minh

d?

dá

p

?

ng

y

ê

u

c

?

u

C

á

ch

m

?

ng

4.0.

ABSTRACT:

Context:

The

4.0

revolution

is

taking

place

strongly,

affecting

many

aspects

of

society

,

including

vocational

college.

Result:

Analysis

of

opportunities

and

challenges

for

College

lecturers

in

the

vocational

education

system.

Discussion:

There

should

be

many

solutions

to

improve

the

quality

of

lecturers

at

Ly

Tu

Trong

college

in

Ho

Chi

Minh

City

to

meet

the

requirements

of

Revolution

4.0.

1.

Ð?

t

v

?

n

d?

C

á

ch

m

?

ng

c

ô

ng

nghi

?

p

l

?

n

th

?

t

u

dã

t

á

c

d?

ng

m

?

nh

m

?

d?

n

t

?

t

c

?

c

á

c

l

i

nh

v

?

c

c

?

a

d?

i

s

?

ng,

trong

dó

gi

á

o

d

?

c

l

à

m

?

t

trong

nh

?

ng

ng

à

nh

ch

?

u

?

nh

h

u?

ng

m

?

nh

m

?

nh

?

t

v

ì

s

?

n

ph

?

m

c

?

a

dà

o

t

?

o

ph

?

i

dá

p

?

ng

du?

c

nhu

c

?

u

c

?

a

th

?

tr

u?

ng

lao

d?

ng

d

ang

c

ó

s

?

thay

d?

i

nhanh

ch

ó

ng

t

?

ng

ng

à

y.

Ð?

c

bi

?

t,

mu

?

n

n

â

ng

cao

ch

?

t

l

u?

ng

gi

?

ng

d

?

y,

gi

?

ng

vi

ê

n

ph

?

i

n

?

m

b

?

t

du?

c

nh

?

ng

c

o

h

?

i

v

à

c

ó

gi

?

i

ph

á

p

v

u?

t

qua

nh

?

ng

th

á

ch

th

?

c

m

à

Cu

?

c

C

á

ch

m

?

ng

4.0

mang

l

?

i.

Ð?

l

à

m

du?

c

d

i

?

u

dó

,

dò

i

h

?

i

m

?

i

gi

?

ng

vi

ê

n

trong

c

á

c

c

o

s

?

gi

á

o

d

?

c

ngh

?

nghi

?

p

n

ó

i

chung,

gi

?

ng

vi

ê

n

t

?

i

tr

u?

ng

Cao

d?

ng

L

ý

T

?

Tr

?

ng

Th

à

nh

ph

?

H

?

Ch

í

Minh

n

ó

i

ri

ê

ng

ph

?

i

c

ó

s

?

chu

?

n

b

?

chu

dá

o,

nghi

ê

n

c

?

u

v

?

n

d

?

ng

nh

?

ng

k

?

t

qu

?

khoa

h

?

c

v

à

o

trong

gi

?

ng

d

?

y

,

t

?

r

è

n

luy

?

n

v

à

c

ó

nhi

?

u

gi

?

i

ph

á

p

thi

?

t

th

?

c

d

?

n

â

ng

cao

ch

?

t

l

u?

ng

gi

?

ng

d

?

y.

2.

K

?

t

qu

?

nghi

ê

n

c

?

u

2.1.

Ðô

i

n

é

t

v

?

C

á

ch

m

?

ng

4.0

Kh

á

i

ni

?

m

C

á

ch

m

?

ng

4.0

C

á

ch

m

?

ng

C

ô

ng

nghi

?

p

4.0

l

à

s

?

ra

d?

i

c

?

a

m

?

t

lo

?

t

c

á

c

c

ô

ng

ngh

?

m

?

i,

k

?

t

h

?

p

t

?

t

c

?

c

á

c

ki

?

n

th

?

c

trong

l

i

nh

v

?

c

v

?

t

l

ý

,

k

?

thu

?

t

s

?

,

sinh

h

?

c,

v

à

?

nh

h

u?

ng

d?

n

t

?

t

c

?

c

á

c

l

i

nh

v

?

c,

n

?

n

kinh

t

?

,

c

á

c

ng

à

nh

kinh

t

?

v

à

ng

à

nh

c

ô

ng

nghi

?

p

[1].

Th

?

c

t

?

cho

th

?

y

C

á

ch

m

?

ng

4.0

th

?

c

s

?

dã

t

?

o

ra

nhi

?

u

c

o

h

?

i

c

u

ng

nh

u

th

á

ch

th

?

c

cho

to

à

n

x

ã

h

?

i,

trong

dó

c

ó

c

?

gi

á

o

d

?

c

ngh

?

nghi

?

p.

Ð?

c

tr

u

ng

c

?

a

C

á

ch

m

?

ng

4.0

C

ó

th

?

kh

á

i

qu

á

t

b

?

n

d?

c

tr

u

ng

ch

í

nh

c

?

a

C

á

ch

m

?

ng

c

ô

ng

nghi

?

p

l

?

n

th

?

t

u

nh

u

sau:

M

?

t

l

à

,

d

?

a

tr

ê

n

n

?

n

t

?

ng

c

?

a

s

?

k

?

t

h

?

p

c

ô

ng

ngh

?

c

?

m

bi

?

n

m

?

i,

ph

â

n

t

í

ch

d

?

li

?

u

l

?

n,

d

i

?

n

to

á

n

dá

m

m

â

y

v

à

k

?

t

n

?

i

internet

v

?

n

v

?

t

s

?

th

ú

c

d?

y

s

?

ph

á

t

tri

?

n

c

?

a

m

á

y

m

ó

c

t

?

d?

ng

h

ó

a

v

à

h

?

th

?

ng

s

?

n

xu

?

t

th

ô

ng

minh.

C

á

ch

m

?

ng

4.0

cho

ra

d?

i

nh

?

ng

c

ô

ng

ngh

?

si

ê

u

vi

?

t

m

?

i,

c

ó

ti

?

m

n

a

ng

ti

?

p

t

?

c

k

?

t

n

?

i

h

à

ng

t

?

ng

u?

i

tr

ê

n

web,

gi

ú

p

t

á

i

t

?

o

m

ô

i

tr

u?

ng

t

?

nhi

ê

n

b

?

ng

c

á

ch

qu

?

n

l

ý

t

à

i

s

?

n

t

?

t

h

o

n

[2].

Hai

l

à

,

s

?

d

?

ng

c

ô

ng

ngh

?

in

3D

d?

s

?

n

xu

?

t

s

?

n

ph

?

m

m

?

t

c

á

ch

ho

à

n

ch

?

nh

nh

?

nh

?

t

th

?

h

ó

a

c

á

c

d

â

y

chuy

?

n

s

?

n

xu

?

t

kh

ô

ng

ph

?

i

qua

giai

d

o

?

n

l

?

p

r

á

p

c

á

c

thi

?

t

b

?

ph

?

tr

?

-

c

ô

ng

ngh

?

n

à

y

c

u

ng

cho

ph

é

p

con

ng

u?

i

c

ó

th

?

in

ra

s

?

n

ph

?

m

m

?

i

b

?

ng

nh

?

ng

ph

uo

ng

ph

á

p

phi

truy

?

n

th

?

ng,

b

?

qua

c

á

c

kh

â

u

trung

gian

v

à

